 KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: THỰC VẬT

                       TUẦN THỰC HIỆN: 5 TUẦN (từ 20 / 1 /2025 đến 28/02/2025)
                                                                Tuần 1: Tết nguyên đán và mùa xuân  ( 20/1 – 23/1/2025) 
                                                                Tuần 2: Một số rau, củ (07/2/2025)
                                                                Tuần 3: Một số loại quả  (Từ 10  – 14/2/2025) 
                                                                Tuần 4: Một số hoa  (Từ 17 – 21/02/2025) 
                                                                Tuần 5: Một số loại cây .(Từ 24 – 28/2 /2025)
	Lĩnh vực
	Mục tiêu
	Nội dung
	Hoạt động

	Phát triển thÓ chÊt

	* Trẻ 2, 3 tuổi:

MT1: Thực hiện đúng các động tác của bài thể dục theo hiệu lệnh của cô và các bạn hoặc theo nhịp bản nhạc/ bài hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp
MT2: Phối hợp tay, mắt trong vận động: 
Ném trúng  đích bằng 1 tay
MT3:  Thể hiện sự nhanh, mạnh, trong thực hiện bài tập tổng hợp: Đứng 1 chân và giữ thẳng người trong 10 giây
* Giáo dục dinh dưỡng, sức khỏe

MT 4: Lựa chọn được một số thực phẩm khi được gọi tên nhóm theo khả năng: 

+ Thực phẩm giàu chất đạm: Thịt, cá…
+ Thực phẩm giàu vitamin và muối khoáng: rau, quả
MT5:  Biết ăn nhiều loại thức ăn, ăn chín, uống nước đun sôi để khỏe mạnh; không uống nhiều nước ngọt, nước có ga, ăn nhiều đồ ngọt dễ béo phì không có lợi cho sức khỏe theo hướng dẫn và theo khả năng.

MT6: Thực hiện một số việc đơn giản: Tự rửa tay bằng xà phòng. Tự lau mặt đánh răng . Tự thay quần aó khi bị ướt, bẩn và để vào nơi quy định. Đi vệ sinh đúng nơi quy định, đi xong dội nước cho sạch theo khả năng.

MT7: Biết ăn thức ăn có mùi ôi, ăn lá, quả lạ dễ bị ngộ độc, uống rượu, bia, cà phê, hút thuốc lá không tốt cho sức khỏe theo hướng dẫn.

* Trẻ 4 tuổi:

MT1: Thực hiện đúng các động tác của bài thể dục theo hiệu lệnh hoặc theo nhịp bản nhạc/ bài hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp
MT2: Phối hợp tay, mắt trong vận động: 
Đứng 1 chân và giữ thẳng người trong 10 giây theo hướng dẫn.

MT3:  Thể hiện sự khéo léo trong thực hiện bài tập tổng hợp: Ném trúng đích bằng 1 tay theo cô và các bạn.

* Giáo dục dinh dưỡng, sức khỏe

MT 4: Lựa chọn được một số thực phẩm khi được gọi tên nhóm theo hướng dẫn: 

+ Thực phẩm giàu chất đạm: Thịt, cá…
+ Thực phẩm giàu vitamin và muối khoáng: rau, quả
MT5:  Biết ăn nhiều loại thức ăn, ăn chín, uống nước đun sôi để khỏe mạnh; không uống nhiều nước ngọt, nước có ga, ăn nhiều đồ ngọt dễ béo phì không có lợi cho sức khỏe

MT6: Thực hiện một số việc đơn giản: Tự rửa tay bằng xà phòng. Tự lau mặt đánh răng . Tự thay quần aó khi bị ướt, bẩn và để vào nơi quy định. Đi vệ sinh đúng nơi quy định, đi xong dội nước cho sạch.

MT7: Biết ăn thức ăn có mùi ôi, ăn lá, quả lạ dễ bị ngộ độc, uống rượu, bia, cà phê, hút thuốc lá không tốt cho sức khỏe.
* Trẻ 5 tuổi:
MT1: Thực hiện đúng, thuần thục các động tác của bài thể dục theo hiệu lệnh hoặc theo nhịp bản nhạc/ bài hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp
MT2: Phối hợp tay, mắt trong vận động: 
Đứng 1 chân và giữ thẳng người trong 10 giây theo hướng dẫn 

MT3:  Thể hiện sự khéo léo trong thực hiện bài tập tổng hợp: Ném trúng đích bằng 1 tay
* Giáo dục dinh dưỡng, sức khỏe

MT4: Lựa chọn được một số thực phẩm khi được gọi tên nhóm: 

+ Thực phẩm giàu chất đạm: Thịt, cá…
+ Thực phẩm giàu vitamin và muối khoáng: rau, quả
MT5:  Biết ăn nhiều loại thức ăn, ăn chín, uống nước đun sôi để khỏe mạnh; không uống nhiều nước ngọt, nước có ga, ăn nhiều đồ ngọt dễ béo phì không có lợi cho sức khỏe

MT6: Thực hiện một số việc đơn giản: Tự rửa tay bằng xà phòng. Tự lau mặt đánh răng . Tự thay quần aó khi bị ướt, bẩn và để vào nơi quy định. Đi vệ sinh đúng nơi quy định, đi xong dội nước cho sạch (cs 15, cs16)
MT7: Biết ăn thức ăn có mùi ôi, ăn lá, quả lạ dễ bị ngộ độc, uống rượu, bia, cà phê, hút thuốc lá không tốt cho sức khỏe.
	* Trẻ 2, 3 tuổi:

* Phát triển vận động:

 + Bài tập phát triển chung: Tập các bài tập thể dục theo hiệu lệnh của cô hoặc theo bài hát. 
+ Vận động cơ bản
- Thực hiện được một số vận động cơ bản theo yêu cầu: 

+ Ném trúng đích bằng 1 tay
+ Đứng 1 chân và giữ thẳng người trong 10 giây theo khả năng.

* Giáo dục dinh dưỡng, sức khỏe
- Nhận biết, phân loại một số thực phẩm thông thường theo 4 nhóm thực phẩm theo khả năng

- Nhận biết các bữa ăn trong ngày và lợi ích của ăn uống đủ lượng chất và đủ chất. Nhận biết sự liên quan giữa ăn uống và bệnh tật theo hướng dẫn và theo khả năng.

- Tập luyện kĩ năng đánh răng, lau mặt, rửa tay bằng xà phòng. Đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách theo khả năng

-  Ăn thức ăn có mùi ôi, ăn lá, quả lạ dễ bị ngộ độc, uống rượu, bia, cà phê, hút thuốc lá không tốt cho sức khỏe theo hướng dẫn.
* Trẻ 4 tuổi:

* Phát triển vận động:

 + Bài tập phát triển chung: Tập các bài tập thể dục theo hiệu lệnh hoặc theo bài hát. 
+ Vận động cơ bản
- Thực hiện được một số vận động cơ bản theo yêu cầu: 

+ Đứng 1 chân và giữ thẳng người trong 10 giây theo hướng dẫn.
+ Ném trúng đích bằng 1 tay theo cô và các bạn.

* Giáo dục dinh dưỡng, sức khỏe
- Nhận biết, phân loại một số thực phẩm thông thường theo 4 nhóm thực phẩm theo hướng dẫn.

- Nhận biết các bữa ăn trong ngày và lợi ích của ăn uống đủ lượng chất và đủ chất. Nhận biết sự liên quan giữa ăn uống và bệnh tật

- Tập luyện kĩ năng đánh răng, lau mặt, rửa tay bằng xà phòng. Đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách

-  Ăn thức ăn có mùi ôi, ăn lá, quả lạ dễ bị ngộ độc, uống rượu, bia, cà phê, hút thuốc lá không tốt cho sức khỏe.

* Trẻ 5 tuổi:
* Phát triển vận động:

 + Bài tập phát triển chung: Tập các bài tập thể dục theo hiệu lệnh hoặc theo bài hát. 
+ Vận động cơ bản
- Thực hiện được một số vận động cơ bản theo yêu cầu: 

+ Đứng 1 chân và giữ thẳng người trong 10 giây theo hướng dẫn 
+ Ném trúng đích bằng 1 tay
* Giáo dục dinh dưỡng, sức khỏe
- Nhận biết, phân loại một số thực phẩm thông thường theo 4 nhóm thực phẩm
- Nhận biết các bữa ăn trong ngày và lợi ích của ăn uống đủ lượng chất và đủ chất. Nhận biết sự liên quan giữa ăn uống và bệnh tật

- Tập luyện kĩ năng đánh răng, lau mặt, rửa tay bằng xà phòng. Đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách

-  Ăn thức ăn có mùi ôi, ăn lá, quả lạ dễ bị ngộ độc, uống rượu, bia, cà phê, hút thuốc lá không tốt cho sức khỏe.


	* Thể dục kỹ năng
-  Bài tập phát triển chung: Tập các bài tập thể dục theo hiệu lệnh hoặc theo bài hát: Em yêu cây xanh...
- Vận động cơ bản (2 tiết)
+ Đứng 1 chân và giữ thẳng người trong 10 giây
+ Ném trúng đích bằng 1 tay
- TCVĐ: Tự chọn ( Chú ý lựa chọn TCVĐ là vận động bổ trợ cho VĐCB)

* Giáo dục dinh dưỡng, sức khỏe

- Trò chuyện với trẻ

- Ăn nhiều loại rau có lợi cho sức khỏe

- Trò chuyện, gọi tên các loại quả, các món ăn chế biến từ rau, củ, quả...
- Trò chuyện với trẻ về  thói quen tốt trong sinh hoạt ăn uống

- Trò chuyện về việc giữ gìn vệ sinh thân thể, vệ sinh môi trường đối với sức khỏe con người.
- Không ăn những món ăn có mùi lạ; biết tránh xa những người hút thuốc lá 



	Phát

triển

nhận thức
	* Trẻ 2, 3 tuổi:

MT1: Biết phối hợp các giác quan để quan sát, xem xét và thảo luận về sự vật, hiện tượng như sử dụng các giác quan khác nhau để xem xét lá, hoa, quả… và thảo luận về đặc điểm của cây cối, hoa, quả.

MT2: Biết đặc điểm, hình dạng, cấu tạo của bắp ngô, biêt khám phá bắp ngô và biết ngô làm ra món ăn, trang trí, làm đồ chơi…theo khả năng
MT3: Trẻ biết thời gian, ý nghĩa, các hoạt động trong ngày tết nguyên đán
* Đo lường
MT4: Trẻ biết so sánh thêm bớt số lượng trong phạm vi 8 theo khả năng
MT 5: Trẻ biết tách gộp số lượng trong PV 8 theo khả năng
MT6: Trẻ biết so sánh chiều cao của ba đối tượng theo khả năng
* Trẻ 4 tuổi:

MT1: Biết phối hợp các giác quan để quan sát, xem xét và thảo luận về sự vật, hiện tượng như sử dụng các giác quan khác nhau để xem xét lá, hoa, quả… và thảo luận về đặc điểm của cây cối, hoa, quả theo cô và các bạn.

MT2: Biết đặc điểm, hình dạng, cấu tạo của bắp ngô, biêt khám phá bắp ngô và biết ngô làm ra món ăn, trang trí, làm đồ chơi…theo gợi ý
MT3: Trẻ biết thời gian, ý nghĩa, các hoạt động trong ngày tết nguyên đán

* Đo lường, Hình khối
MT4: Trẻ biết so sánh thêm bớt số lượng trong phạm vi 8 theo khả năng
MT5: Trẻ biết tách gộp số lượng trong PV 8 theo cô
MT6: Trẻ biết so sánh chiều cao của 2 đối tượng.

* Trẻ 5 tuổi:
MT1: Biết phối hợp các giác quan để quan sát, xem xét và thảo luận về sự vật, hiện tượng như sử dụng các giác quan khác nhau để xem xét lá, hoa, quả… và thảo luận về đặc điểm của cây cối, hoa, quả.

- MT2: Biết đặc điểm, hình dạng, cấu tạo của bắp ngô, biêt khám phá bắp ngô và biết ngô làm ra món ăn, trang trí, làm đồ chơi…

MT3: Trẻ biết thời gian, ý nghĩa, các hoạt động trong ngày tết nguyên đán
* Đo lường, Hình khối
MT4: Trẻ biết so sánh thêm bớt số lượng trong phạm vi 8 theo khả năng
MT5: Trẻ biết tách gộp số lượng trong PV 8
MT6: Biết so sánh chiều cao của ba đối tượng , sắp xếp các đối tượng từ thấp đến cao

	* Trẻ 2, 3 tuổi:

- Gọi tên, đặc điểm, ích lợi, tác hại của cây, hoa, quả….So sánh, phân biệt một số đặc điểm giống và khác nhau của một số cây, hoa, quả (Quả tròn, quả dài, cây ăn quả, cây lấy gỗ…. Cách phân loại một số loại rau( Rau ăn lá, rau ăn củ, ăn quả theo 2-3 dấu hiệu theo loài, nơi sống hoặc theo lợi ích của cây và giải thích tại sao. Gọi tên nhóm cây cối theo đặc điểm chung.
- Trẻ nắm được đặc điểm, hình dáng, cấu tạo của bắp ngô, khám phá, nhận xét và chia sẻ được ngô có cấu tạo: vỏ ngô, râu ngô, hạt ngô, lõi ngô, biết các bộ phận đều có tác dụng riêng.

- Trò chuyện về tết nguyên đán và mùa xuân 

- So sánh thêm bớt số lượng trong phạm vi 8 theo khả năng
-Trẻ biết tách gộp số lượng trong PV 8 theo khả năng

- So sánh chiều cao của ba đối tượng , sắp xếp các đối tượng từ thấp đến cao theo khả năng

* Trẻ 4 tuổi:

- Gọi tên, đặc điểm, ích lợi, tác hại của cây, hoa, quả….So sánh, phân biệt một số đặc điểm giống và khác nhau của một số cây, hoa, quả (Quả tròn, quả dài, cây ăn quả, cây lấy gỗ…. Cách phân loại một số loại rau (Rau ăn lá, rau ăn củ, ăn quả theo 2-3 dấu hiệu theo loài, nơi sống hoặc theo lợi ích của cây và giải thích tại sao. Gọi tên nhóm cây cối theo đặc điểm chung theo cô và các bạn;

- Trẻ nắm được đặc điểm, hình dáng, cấu tạo của bắp ngô, khám phá, nhận xét và chia sẻ được ngô có cấu tạo: vỏ ngô, râu ngô, hạt ngô, lõi ngô, biết các bộ phận đều có tác dụng riêng.

- Trò chuyện về tết nguyên đán và mùa xuân 

- so sánh thêm bớt số lượng trong phạm vi 8 theo khả năng
Trẻ biết tách gộp số lượng trong PV 8
- So sánh chiều cao của 2 đối tượng , sắp xếp các đối tượng từ thấp đến cao

* Trẻ 5 tuổi: 
- Gọi tên, đặc điểm, ích lợi, tác hại của cây, hoa, quả….So sánh, phân biệt một số đặc điểm giống và khác nhau của một số cây, hoa, quả (Quả tròn, quả dài, cây ăn quả, cây lấy gỗ…. Cách phân loại một số loại rau( Rau ăn lá, rau ăn củ, ăn quả theo 2-3 dấu hiệu theo loài, nơi sống hoặc theo lợi ích của cây và giải thích tại sao. Gọi tên nhóm cây cối theo đặc điểm chung;

- Trẻ nắm được đặc điểm, hình dáng, cấu tạo của bắp ngô, khám phá, nhận xét và chia sẻ được ngô có cấu tạo: vỏ ngô, râu ngô, hạt ngô, lõi ngô, biết các bộ phận đều có tác dụng riêng.

- Trò chuyện về tết nguyên đán và mùa xuân 
- So sánh thêm bớt số lượng trong phạm vi 8 theo khả năng 
- Trẻ biết tách gộp số lượng trong PV 8
- So sánh chiều cao của ba đối tượng , sắp xếp các đối tượng từ thấp đến cao


	* KPXH (2 Tiết)
- Trò chuyện về tết và mùa xuân
- Khám phá bắp ngô

      (quy trình 5E)
* Làm quen với toán
 ( 3 tiết)
- So sánh thêm bớt trong phạm vi 8
- Tách gộp trong phạm vi 8
 - So sánh chiều cao của 3 đối tượng


	Phát triển ngôn ngữ
	* Trẻ 2, 3 tuổi:

MT1: Lắng nghe và nhận xét ý kiến của người đối thoại theo khả năng
MT2: Biết nói rõ ràng. Sử dụng các loại câu khác nhau trong giao tiếp. Có thể sử dụng lời nói để thỏa thuận, trao đổi, hợp tác, chỉ dẫn bạn bè trong các hoạt động khác nhau theo khả năng.
MT3:  Hiểu nghĩa một số từ khái quát chỉ sự vật, hiện tượng đơn giản, gần gũi theo khả năng.

MT 4: Biết ý nghĩa một số ký hiệu, biểu tượng trong cuộc sống.

MT5: Đọc thuộc bài thơ, đồng dao, tục ngữ.

MT6: Nghe hiểu nội dung câu truyện, thơ dành cho lưa tuổi trẻ theo khả năng.

* Làm quen với đọc- viết
MT 7: Trẻ biết nhận dạng các chữ trong bảng chữ cái tiếng Việt và phát âm được các chữ cái đó: b, d, đ, n, m, l Theo khả năng
MT8: Biết tô chữ cái trùng khít theo dấu chấm mờ trên dòng kẻ sách theo khả năng
MT9: Thích đọc những chữ đã biết trong môi trường xung quanh. Biết chữ viết có thể đọc và thay cho lời nói theo khả năng
* Trẻ 4 tuổi:

MT1: Lắng nghe và nhận xét ý kiến của người đối thoại .

MT2: Biết nói rõ ràng. Sử dụng các loại câu khác nhau trong giao tiếp. Có thể sử dụng lời nói để thỏa thuận, trao đổi, hợp tác, chỉ dẫn bạn bè trong các hoạt động khác nhau theo khả năng
MT3:  Hiểu nghĩa một số từ khái quát chỉ sự vật, hiện tượng đơn giản, gần gũi.

MT 4: Biết ý nghĩa một số ký hiệu, biểu tượng trong cuộc sống.

MT5: Đọc thuộc bài thơ, đồng dao, tực ngữ.

MT6: Nghe hiểu nội dung câu truyện, thơ dành cho lưa tuổi trẻ . 

* Làm quen với đọc - viết
MT 7: Trẻ biết nhận dạng các chữ trong bảng chữ cái tiếng Việt và phát âm được các chữ cái đó: b, d, đ, n, m, l theo khả năng
MT8: Biết tô chữ cái trùng khít theo dấu chấm mờ trên dòng kẻ sách theo khả năng
MT9: Thích đọc những chữ đã biết trong môi trường xung quanh. Biết chữ viết có thể đọc và thay cho lời nói theo khả năng
* Trẻ 5 tuổi:
MT1: Lắng nghe và nhận xét ý kiến của người đối thoại .

MT2: Biết nói rõ ràng (CS 65). Sử dụng các loại câu khác nhau trong giao tiếp (CS 67). Có thể sử dụng lời nói để thỏa thuận, trao đổi, hợp tác, chỉ dẫn bạn bè trong các hoạt động khác nhau (CS 69)

MT3:  Hiểu nghĩa một số từ khái quát chỉ sự vật, hiện tượng đơn giản, gần gũi (CS 63)

MT 4: Biết ý nghĩa một số ký hiệu, biểu tượng trong cuộc sống (CS 82)
MT5: Đọc thuộc bài thơ, đồng dao, tực ngữ (cs 64)

MT6: Nghe hiểu nội dung câu truyện, thơ dành cho lưa tuổi trẻ  

(Chỉ số 64)

* Làm quen với đọc- viết
MT 7: Trẻ biết nhận dạng các chữ trong bảng chữ cái tiếng Việt và phát âm được các chữ cái đó: b, d, đ, n,m, l

MT8: Biết tô chữ cái trùng khít theo dấu chấm mờ trên dòng kẻ sách   

(cs 91)
MT9: Thích đọc những chữ đã biết trong môi trường xung quanh 
(cs 79). Biết chữ viết có thể đọc và thay cho lời nói (cs 86)
	* Trẻ 2, 3 tuổi:

- Nghe hiểu nội dung các câu đơn, câu mở rộng , câu phức theo khả năng

- Sử dụng các từ

- Sử dụng các loại câu khác nhau để bày tỏ tình cảm, nhu cầu, mong muốn, suy nghĩ của mình bằng lời nói, biết lắng nghe, đặt và trả lời câu hỏi theo khả năng.

- Một số từ khái quát chỉ sự vật, hiện tượng đơn giản, gần gũi theo khả năng.
- Một số ký hiệu, biểu tượng trong cuộc sống.
- Đọc thuộc thơ, đồng dao, tục ngữ, ca dao

- Nói được tên, hành động của nhân vật, tình huống trong câu truyện. Nói được tính cách nhân vật, đánh giá được hoạt động. Kể lại được nội dung chính các câu truyện trong chủ đề

- Nhận dạng các chữ cái và phát âm được các chữ cái đó. Phát âm các tiếng có phụ âm đầu và phụ âm cuối gần giống nhau và các thanh điệu

- Tô các chữ cái theo đúng quy trình

- Trẻ tìm và đọc các chữ cái trong môi trường xung quanh.
* Trẻ 4 tuổi:

- Nghe hiểu nội dung các câu đơn, câu mở rộng , câu phức 

- Sử dụng các từ

- Sử dụng các loại câu khác nhau để bày tỏ tình cảm, nhu cầu, mong muốn, suy nghĩ của mình bằng lời nói, biết lắng nghe, đặt và trả lời câu hỏi.

- Một số từ khái quát chỉ sự vật, hiện tượng đơn giản, gần gũi.
- Một số ký hiệu, biểu tượng trong cuộc sống.
- Đọc thuộc thơ, đồng dao, tục ngữ, ca dao

- Nói được tên, hành động của nhân vật, tình huống trong câu truyện. Nói được tính cách nhân vật, đánh giá được hoạt động. Kể lại được nội dung chính các câu truyện trong chủ đề

- Nhận dạng các chữ cái và phát âm được các chữ cái đó. Phát âm các tiếng có phụ âm đầu và phụ âm cuối gần giống nhau và các thanh điệu

- Tô các chữ cái theo đúng quy trình

- Trẻ tìm và đọc các chữ cái trong môi trường xung quanh.
* Trẻ 5 tuổi:
- Nghe hiểu nội dung các câu đơn, câu mở rộng , câu phức 

- Sử dụng các từ

- Sử dụng các loại câu khác nhau để bày tỏ tình cảm, nhu cầu, mong muốn, suy nghĩ của mình bằng lời nói, biết lắng nghe, đặt và trả lời câu hỏi.

- Một số từ khái quát chỉ sự vật, hiện tượng đơn giản, gần gũi.
- Một số ký hiệu, biểu tượng trong cuộc sống.
- Đọc thuộc thơ, đồng dao, tục ngữ, ca dao

- Nói được tên, hành động của nhân vật, tình huống trong câu truyện. Nói được tính cách nhân vật, đánh giá được hoạt động. Kể lại được nội dung chính các câu truyện trong chủ đề
- Nhận dạng các chữ cái và phát âm được các chữ cái đó. Phát âm các tiếng có phụ âm đầu và phụ âm cuối gần giống nhau và các thanh điệu

- Tô các chữ cái theo đúng quy trình

- Trẻ tìm và đọc các chữ cái trong môi trường xung quanh. 

	Hoạt động học: LQTV
Nghe, hiểu nội dung các từ, câu
HĐH: Nghe hiểu nội dung các câu đơn, câu mở rộng , câu phức 
- Bắt chuyện với bạn bè và người lớn bằng cách khác nhau. Cuộc trò chuyện được duy trì và phát triển
* Văn học (3 tiết)
- Dạy trẻ đọc thuộc/ đọc diễn cảm thơ:  Hoa kết trái; Ăn quả; 
- Câu đố về các loại cây, rau, hoa quả

- Dạy trẻ kể chuyện/ kể chuyện cho trẻ nghe, kể chuyện sáng tạo: Quả bầu tiên; Sự tích cây khoai lang Sự tích bánh chưng bánh giày
- Dạy trẻ kể chuyện sáng tạo; Kể chuyện tương tác

* LQCC (4 tiết)
+ LQCC: b,d,đ 

+ Tập tô : b,d,đ 

+ LQCC: n, m, l 

+ Tập tô : n, m, l 

+ Trò chơi chữ cái

+ Hoạt động chiều.

+ Hoạt động góc

	Phát triển tình cảm và quan hệ xã hội


	* Trẻ 2, 3 tuổi:

MT1:  Chủ động làm một số công việc đơn giản hằng ngày theo khả năng theo khả năng
MT2:  Cố gắng tự hoàn thành công việc được giao teo khả năng
MT3: Trẻ biết yêu thích các loại cây và có ý thức bảo vệ các loài cây, nhận biết được sự cần thiết phải trồng cây xanh để giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp, làm cho ngôi nhà mát mẻ tiết kiệm năng lượng.

MT4: Có một số thói quen, kỹ năng cần thiết bảo vệ, chăm sóc cây gần gũi ở trường lớp, nhà, biết quý trọng người trồng cây.

MT5: Quan tâm đến sự công bằng trong nhóm bạn theo khả năng
MT6: Bỏ rác đúng nơi quy định theo khả năng
MT7: Biết nhắc nhở người khác giữ gìn bảo vệ môi trường Theo khả năng
MT8: Biết lợi ích của cây xanh đối với con người: cây xanh giúp ta thở, lấy gỗ để sử dụng, làm nguyên vật liệu để tạo sản phẩm công nghiệp phục vụ đời sống con người Theo khả năng
MT9: Chăm sóc cây hàng ngày 
(nhổ cỏ, tưới nước..), quan tâm sự phát triển của cây. Trẻ có hành vi bảo vệ môi trường trong sinh hoạt hàng ngày theo khả năng
MT10: Biết không nhận quà và đi theo người lạ
* Trẻ 4 tuổi:

MT1:  Chủ động làm một số công việc đơn giản hằng ngày cùng cô và các bạn theo khả năng
MT2:  Cố gắng tự hoàn thành công việc được giao theo khả năng
MT3: Trẻ biết yêu thích các loại cây và có ý thức bảo vệ các loài cây, nhận biết được sự cần thiết phải trồng cây xanh để giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp, làm cho ngôi nhà mát mẻ tiết kiệm năng lượng.

MT4: Có một số thói quen, kỹ năng cần thiết bảo vệ, chăm sóc cây gần gũi ở trường lớp, nhà, biết quý trọng người trồng cây.

MT5: Quan tâm đến sự công bằng trong nhóm bạn.

MT6: Bỏ rác đúng nơi quy định 

MT7: Biết nhắc nhở người khác giữ gìn bảo vệ môi trường

MT8: Biết lợi ích của cây xanh đối với con người: cây xanh giúp ta thở, lấy gỗ để sử dụng, làm nguyên vật liệu để tạo sản phẩm công nghiệp phục vụ đời sống con người.

MT9: Chăm sóc cây hàng ngày 
(nhổ cỏ, tưới nước..), quan tâm sự phát triển của cây. Trẻ có hành vi bảo vệ môi trường trong sinh hoạt hàng ngày.

MT10: Biết không nhận quà và đi theo người lạ
* Trẻ 5 tuổi:
MT1:  Chủ động làm một số công việc đơn giản hằng ngày
MT2:  Cố gắng tự hoàn thành công việc được giao

MT3: Trẻ biết yêu thích các loại cây và có ý thức bảo vệ các loài cây, nhận biết được sự cần thiết phải trồng cây xanh để giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp, làm cho ngôi nhà mát mẻ tiết kiệm năng lượng.

MT4: Có một số thói quen, kỹ năng cần thiết bảo vệ, chăm sóc cây gần gũi ở trường lớp, nhà, biết quý trọng người trồng cây (CS 39).
MT5: Quan tâm đến sự công bằng trong nhóm bạn.

MT6: Bỏ rác đúng nơi quy định 

MT7: Biết nhắc nhở người khác giữ gìn bảo vệ môi trường

MT8: Biết lợi ích của cây xanh đối với con người: cây xanh giúp ta thở, lấy gỗ để sử dụng, làm nguyên vật liệu để tạo sản phẩm công nghiệp phục vụ đời sống con người.

MT9: Chăm sóc cây hàng ngày ( nhổ cỏ, tưới nước..), quan tâm sự phát triển của cây. Trẻ có hành vi bảo vệ môi trường trong sinh hoạt hàng ngày (cs 57)
MT10: Biết không nhận quà và đi theo người lạ
	* Trẻ 2, 3 tuổi:

- Chủ động làm một số công việc đơn giản hằng ngày: Rửa tay, lau mặt, lấy cất đồ dùng, đồ chơi đúng nơi quy định

- Thực hiện được công việc được giao

- Yêu thích các loại cây và có ý thức bảo vệ các loài cây, nhận biết được sự cần thiết phải trồng cây xanh để  giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp, làm cho ngôi nhà mát mẻ tiết kiệm năng lượng.

- Sự cần thiết và ý thức bảo vệ các loại cây xanh: Không hái hoa, bẻ cành…

- Thói quen, kỹ năng cần thiết để bảo vệ cây.

- Chăm chú lắng nghe người khác và đáp lại bằng cử chỉ, nét mặt, ánh mắt phù hợp. Lắng nghe ý kiến của người khác.
- Không vứt giác bữa bãi
- Nhắc nhở bạn hành vi bảo vệ môi trường
- Trẻ biết lợi ích của cây xanh đối với con người: cây xanh giúp ta thở, lấy gỗ để sử dụng, làm nguyên vật liệu để tạo sản phẩm công nghiệp phục vụ đời sống con người teo khả năng
- Trẻ chăm sóc cây hàng ngày( nhổ cỏ, tưới nước..), quan tâm sự phát triển của cây.

- Trẻ thực hiện kĩ năng giữ vệ sinh trong ăn uống.
* Trẻ 4 tuổi:

- Chủ động làm một số công việc đơn giản hằng ngày: Rửa tay, lau mặt, lấy cất đồ dùng, đồ chơi đúng nơi quy định

- Thực hiện được công việc được giao

- Yêu thích các loại cây và có ý thức bảo vệ các loài cây, nhận biết được sự cần thiết phải trồng cây xanh để  giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp, làm cho ngôi nhà mát mẻ tiết kiệm năng lượng.

- Sự cần thiết và ý thức bảo vệ các loại cây xanh: Không hái hoa, bẻ cành…

- Thói quen, kỹ năng cần thiết để bảo vệ cây.

- Chăm chú lắng nghe người khác và đáp lại bằng cử chỉ, nét mặt, ánh mắt phù hợp. Lắng nghe ý kiến của người khác.
- Không vứt giác bữa bãi

- Nhắc nhở bạn hành vi bảo vệ môi trường

- Trẻ biết lợi ích của cây xanh đối với con người: cây xanh giúp ta thở, lấy gỗ để sử dụng, làm nguyên vật liệu để tạo sản phẩm công nghiệp phục vụ đời sống con người.

- Trẻ chăm sóc cây hàng ngày (nhổ cỏ, tưới nước..), quan tâm sự phát triển của cây.

- Trẻ thực hiện kĩ năng giữ vệ sinh trong ăn uống.

* Trẻ 5 tuổi:
- Chủ động làm một số công việc đơn giản hằng ngày: Rửa tay, lau mặt, lấy cất đồ dùng, đồ chơi đúng nơi quy định
- Thực hiện được công việc được giao

- Yêu thích các loại cây và có ý thức bảo vệ các loài cây, nhận biết được sự cần thiết phải trồng cây xanh để  giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp, làm cho ngôi nhà mát mẻ tiết kiệm năng lượng.

- Sự cần thiết và ý thức bảo vệ các loại cây xanh: Không hái hoa, bẻ cành…

- Thói quen, kỹ năng cần thiết để bảo vệ cây.

- Chăm chú lắng nghe người khác và đáp lại bằng cử chỉ, nét mặt, ánh mắt phù hợp (CS 74). Lắng nghe ý kiến của người khác (Cs 48)

- Không vứt giác bữa bãi
- Nhắc nhở bạn hành vi bảo vệ môi trường

- Trẻ biết lợi ích của cây xanh đối với con người: cây xanh giúp ta thở, lấy gỗ để sử dụng, làm nguyên vật liệu để tạo sản phẩm công nghiệp phục vụ đời sống con người.

- Trẻ chăm sóc cây hàng ngày (nhổ cỏ, tưới nước..), quan tâm sự phát triển của cây.

- Trẻ thực hiện kĩ năng không nhận quà và đi theo người lạ
	 - Mạnh dạn giao tiếp với cô giáo và các bạn trong lớp để nói về chủ đề trong các góc chơi

* Hoạt động góc .

- PV: Gia đình , cửa hàng

- XD: Xây vườn hoa, xây chợ tết, xây vườn cây lương thực, xây vườn rau, xây vườn cây ăn quả..

- NT: + Xé , dán, nặn, tô , vẽ hoa, cây

+ Hát múa các bài hát trong chủ đề .

- TN : Chăn sóc cây xanh, hoa, rau… 

- ST: Xem tranh ảnh về chủ đề, làm anbum ảnh về chủ đề
* TCCL :

- GV chọn trò chơi phù hợp có trong chủ điểm .

- Trò chuyện với trẻ về giữu gìn vệ sinh môi trường

* KNS (2 tiết)
- Khi bị lạc
- Chăm sóc và bảo vệ cây xanh.


	Phát triển thẩm mỹ
	* Trẻ 2, 3 tuổi:

MT1: Thích thú ngắm nhìn và sử dụng từ ngữ ngoại cảm  nói lên cảm xúc của mình về: Màu sắc, hình dáng, bố cục... của các sản phẩm tạo hình theo khả năng.

MT 2: Trẻ biết phối hợp các kĩ năng vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối theo khả năng
MT3: Phối hợp các kĩ năng nặn để tạo thành sản phẩm có bố cục cân đối theo khả năng
 MT4: Nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng, bố cục theo khả năng

MT5: Biết làm bao lì xì từ các nguyên liệu và dụng cụ đơn giản để làm .Trẻ biết quan sát, nhận xét, tìm tòi, khám phá, thiết kế, biết phối hợp các kĩ năng cắt, dán, tô màu..tạo ra sản phẩm theo khả năng.

MT6: Chăm chú lắng nghe và hưởng ứng cảm xúc các bài hát trong chủ đề . Nhận ra giai điệu 

(vui, buồn, êm dịu) của bài hát hoặc bản nhạc chủ đề 

MT 7: Hát đúng giai điệu, lời ca, của bài hát theo cô và các bạn theo khả năng.

MT8: Vận động nhịp nhàng phù hợp với nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức theo khả năng
* Trẻ 4 tuổi:

MT1: Thích thú ngắm nhìn và sử dụng từ ngữ ngoại cảm  nói lên cảm xúc của mình về: Màu sắc, hình dáng, bố cục... của các sản phẩm tạo hình theo hướng dẫn.

MT 2: Trẻ biết phối hợp các kĩ năng vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối.

MT3: Phối hợp các kĩ năng nặn để tạo thành sản phẩm có bố cục cân đối 

 MT4: Nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng, bố cục.

MT5: Biết làm bao lì xì từ các nguyên liệu và dụng cụ đơn giản để làm .Trẻ biết quan sát, nhận xét, tìm tòi, khám phá, thiết kế, biết phối hợp các kĩ năng cắt, dán, tô màu..tạo ra sản phẩm theo khả năng theo gơi ý.

MT6: Chăm chú lắng nghe và hưởng ứng cảm xúc các bài hát trong chủ đề . Nhận ra giai điệu 

(vui, buồn, êm dịu) của bài hát hoặc bản nhạc chủ đề  

MT 7: Hát đúng giai điệu, lời ca, của bài hát 

MT8: Vận động nhịp nhàng phù hợp với nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức
* Trẻ 5 tuổi:
MT1: Thích thú ngắm nhìn và sử dụng từ ngữ ngoại cảm  nói lên cảm xúc của mình về: Màu sắc, hình dáng, bố cục... của các sản phẩm tạo hình.

MT 2: Trẻ biết phối hợp các kĩ năng vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối (CS: 6; 102)

MT3: Phối hợp các kĩ năng nặn để tạo thành sản phẩm có bố cục cân đối 

 MT4: Nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng, bố cục 
(CS: 103)
MT5: Biết làm bao lì xì từ các nguyên liệu và dụng cụ đơn giản để làm .Trẻ biết quan sát, nhận xét, tìm tòi, khám phá, thiết kế, biết phối hợp các kĩ năng cắt, dán, tô màu..tạo ra sản phẩm 
(Cs 6,7,8, 102,103)
MT6: Chăm chú lắng nghe và hưởng ứng cảm xúc các bài hát trong chủ đề . Nhận ra giai điệu 
( vui, buồn, êm dịu) của bài hát hoặc bản nhạc chủ đề  (CS 100)

MT 7: Hát đúng giai điệu, lời ca, của bài hát (CS 100 )

MT8: Vận động nhịp nhàng phù hợp với nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức ( cs 101)
	* Trẻ 2, 3 tuổi:

- Ngắm nhìn, chỉ, sờ và nói lên cảm xúc của mình về: Màu sắc, hình dáng, bố cục... của các sản phẩm tạo hình theo khả năng.

- Phối hợp các kĩ năng vẽ để tạo ra sản phẩm có màu sắc hình dáng/ đường nét và bố cục

- Phối hợp các kĩ năng nặn để tạo thành sản phẩm có bố cục cân đối 

- Trưng bày và nhận xét về sản phẩm tạo hình theo khả năng

- Quá trình làm bao lì xì, cần nắm được đặc điểm, cấu tạo, hình dạng và biết làm bao lì xì cần có các nguyên liệu, dụng cụ, phù hợp, có kĩ thuật phác thảo, đo, thiết kế

- Nghe và cảm nhận  giai điệu (vui, êm, dịu, buồn) của các bài hát hoặc bản nhạc.

- Nghe và hát các bài hát trong chủ đề theo cô và các bạn 

- Vận động (vỗ tay, múa) theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc theo khả năng.
* Trẻ 4 tuổi:
- Ngắm nhìn, chỉ, sờ và nói lên cảm xúc của mình về: Màu sắc, hình dáng, bố cục... của các sản phẩm tạo hình.

- Phối hợp các kĩ năng vẽ để tạo ra sản phẩm có màu sắc hình dáng/ đường nét và bố cục

- Phối hợp các kĩ năng nặn để tạo thành sản phẩm có bố cục cân đối 

- Trưng bày và nhận xét về sản phẩm tạo hình

- Quá trình làm bao lì xì, cần nắm được đặc điểm, cấu tạo, hình dạng và biết làm bao lì xì cần có các nguyên liệu, dụng cụ, phù hợp, có kĩ thuật phác thảo, đo, thiết kế

- Nghe và cảm nhận  giai điệu (vui, êm, dịu, buồn) của các bài hát hoặc bản nhạc.

- Nghe và hát các bài hát trong chủ đề. 

- Vận động (vỗ tay, múa) theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc.
* Trẻ 5 tuổi:
- Ngắm nhìn, chỉ, sờ và nói lên cảm xúc của mình về: Màu sắc, hình dáng, bố cục... của các sản phẩm tạo hình.

- Phối hợp các kĩ năng vẽ để tạo ra sản phẩm có màu sắc hình dáng/ đường nét và bố cục

- Phối hợp các kĩ năng nặn để tạo thành sản phẩm có bố cục cân đối 

- Trưng bày và nhận xét về sản phẩm tạo hình

- Quá trình làm bao lì xì, cần nắm được đặc điểm, cấu tạo, hình dạng và biết làm bao lì xì cần có các nguyên liệu, dụng cụ, phù hợp, có kĩ thuật phác thảo, đo, thiết kế 
- Nghe và cảm nhận  giai điệu (vui, êm, dịu, buồn) của các bài hát hoặc bản nhạc.
- Nghe và hát các bài hát trong chủ đề. 

- Vận động (vỗ tay, múa) theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc.

	* Tạo hình (4 tiết)
- Vẽ bông hoa (M)

- Xé dán chùm nho
- In lá cây/  Xé dán hoa dây

- Làm bao lì xì ( EDP)
* Âm nhạc (3 tiết)
- Hát/Vận động theo nhịp; phách; tiết tấu và múa minh họa các bài hát: Biểu diễn cuối chủ đề: Em yêu cây xanh; Hoa lá mùa xuân; Hoa trường em; Màu hoa...

- Nghe hát: Lý cây xanh; Lý cây bông; Cây trúc xinh;  Em đi giữa biển vàng; Hoa trong vườn; Hạt gạo làng ta; Đi cấy....

- TCAN: Tự chon

- Biểu diễn văn nghệ cuối chủ đề




                                                                                                                                                 Ngày         tháng          năm

                                                                                                                                                         TTCM đã duyệt

                                                                                                                                                           Phạm Thị Hoan

